THẤU KÍNH HỘI TỤ

I- LÝ THUYẾT
1) Đặc điểm của thấu kính hội tụ:

· Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. [image: image10.png]


 kí hiệu trong hình vẽ: 
[image: image2]
· Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

· Dùng thấu kính hội tụ quan sát dòng chữ thấy lớn hơn so với khi nhìn bình thường.

· [image: image1.png]


Trong đó: 
( là trục chính



F, F’ là hai tiêu điểm



O là quang tâm



OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính

[image: image9.png]


3) Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
(1): Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới.

(2): Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

(3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

4) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ:

· Nếu d<f cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

· Nếu d=f không cho ảnh

· Nêu f<d<2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật

· Nếu d=2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật

· Nếu d>2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

5) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:

· Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh A’ của A.

6) Công thức của thấu kính hội tụ

· Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh: 
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· Quan hệ giữa d, d’ và f: 
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 nếu là ảnh ảo thì 
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· Trong đó:
d là khoảng cách từ vật đến thấu kính

d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f là tiêu cự của thấu kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh

II-TRẮC NGHIỆM
1: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló


A. đi qua tiêu điểm.



B. song song với trục chính.


C. truyền thẳng theo phương của tia tới.
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 16: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló


A. đi qua trung điểm đạon nối quang tâm và tiêu điểm.


B. song song với trục chính.


C. truyền thẳng theo phương của tia tới.


D. đi qua tiêu điểm.

Câu 17: Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló


A. truyền thẳng theo phương của tia tới.


B. đi qua trung điểm đạon nối quang tâm và tiêu điểm.

C. song song với trục chính.


D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 18: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành


A. chùm tia phản xạ.



B. chùm tia ló hội tụ.


C. chùm tia ló phân kỳ.


D. chùm tia ló song song khác.

Câu 19: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có


A. phần rìa dày hơn phần giữa.

B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.

D. hình dạng bất kỳ.

Câu 20: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng


A. Truyền thẳng ánh sáng.


B. Tán xạ ánh sáng.


C. Phản xạ ánh sáng.



D. Khúc xạ ánh sáng.

Câu 21: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là


A. chùm song song.



B. lệch về phía trục chính so với tia tới.


C. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.
D. phản xạ ngay tại thấu kính.

Câu 22: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’


A. là ảnh thật, lớn hơn vật.


B. là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


C. ngược chiều với vật.


D. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 23: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là


A. ảnh ảo ngược chiều vật.


B. ảnh ảo cùng chiều vật.


C. ảnh thật cùng chiều vật.


D. ảnh thật ngược chiều vật.

Câu 24: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là


A. thật, ngược chiều với vật.


B. thật, luôn lớn hơn vật.


C. ảo, cùng chiều với vật.


D. thật, luôn cao bằng vật.

Câu 25: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là


A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 26: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất


A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.


C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.

Câu 27: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’. Ảnh của điểm M là trung điểm của AB nằm


A. trên ảnh A’B’ cách A’ một đoạn AB/3.
B. tại trung điểm của ảnh A’B’.


C. trên ảnh A’B’ và gần với điểm A’ hơn.
D. trên ảnh A’B’ và gần với điểm B’ hơn.

Câu 28: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì


A. OA = f.

B. OA = 2f.

C. OA > f.

D. OA < f.

Câu 29: Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng


A. cùng chiều, nhỏ hơn vật


B. cùng chiều với vật


C. ngược chiều, lớn hơn vật


D. ngược chiều với vật

Câu 30: Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng


A. bằng tiêu cự.
B. nhỏ hơn tiêu cự.
C. lớn hơn tiêu cự.
D. gấp 2 lần tiêu cự.

Câu 31: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính


A. 8 cm.

B. 16 cm.

C. 32 cm.

D. 48 cm.

Câu 32: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một khoảng


A. OA < f.

B. OA > 2f.

C. OA = f.

D. OA = 2f.

Câu 33: Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải


A. đặt sát thấu kính.



B. nằm cách thấu kính một đoạn f.


C. nằm cách thấu kính một đoạn 2f.

D. nằm cách thấu kính một đoạn nhỏ hơn f.

Câu 34: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là


A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Câu 22: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló 

A. đi qua tiêu điểm.     B. song song với trục chính.

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.      D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 23: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló 

A. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm          .B. song song với trục chính.    

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.        D. đi qua tiêu điểm.

Câu 24: Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló 

A. truyền thẳng theo phương của tia tới.
[image: image6.wmf]B. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.

C. song song với trục chính.                      D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 25: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính 


A. Thuỷ tinh trong.
B. Nhựa trong.
C. Nhôm.
D. Nước.

Câu 26: Ký hiệu của thấu kính hội tụ là 


A. hình 1.
B. hình 2.   
 C. hình 3.
D. hình 4.

Câu 27: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

A. chùm tia phản xạ.                                           B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kỳ.                                       D. chùm tia ló song song khác.

Câu 28: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm 

A. là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.

B. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.

C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.

D. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.

Câu 29: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có 

A. phần rìa dày hơn phần giữa.     B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                  D. hình dạng bất kỳ.

Câu 30: Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm 

A. Thay đổi được.            B. Không thay đổi được.C. Các thấu kính có tiêu cự như nhau.     D. Thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.

Câu 31: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng 

A. Truyền thẳng ánh sáng.   B. Tán xạ ánh sáng.   C. Phản xạ ánh sáng.   D. Khúc xạ ánh sáng.

Câu 32: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ 

A. Trục chính của thấu kính là đường thẳng bất kỳ.   B. Quang tâm của thấu kính cách đều hai tiêu điểm.

C. Tiêu điểm của thấu kính phụ thuộc vào diện tích của thấu kính.    D. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.

Câu 33: Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 

A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính.   B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính . 

C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm.   D. đi qua một tiêu điểm và song song với thấu kính.

Câu 34: : Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là 

A. chùm song song.                         B. lệch về phía trục chính so với tia tới.

C. lệch ra xa trục chính so với tia tới.            D. phản xạ ngay tại thấu kính.

Câu 35: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’;  ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’ 

A.  là ảnh ảo .   B.  nhỏ hơn vật.      C. ngược chiều với vật.          D. vuông góc với vật.

Câu 36: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là  

A. ảnh ảo ngược chiều vật.          B. ảnh ảo cùng chiều vật.   C. ảnh thật cùng chiều vật.       D. ảnh thật ngược chiều vật.

Câu 37: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

A. ảnh thật, ngược chiều với vật.      B. ảnh thật, cùng chiều với vật.

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật.         D. ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 38: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh là

A. ảnh thật, ngược chiều với vật.                      B. ảnh thật luôn lớn hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều với vật.                           D. ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau.

Câu 39: : Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f  thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất là

A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.            B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật , ngược chiều và lớn hơn vật.            D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 40: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f  thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất  

A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.   B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.  D. ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

Câu 41: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ có độ cao bằng vật AB thì 

A. ảnh A’B’là ảnh ảo.  B. vật và ảnh nằm về cùng một phía đối với thấu kính.

C. vật nằm cách thấu kính một khoảng gấp 2 lần tiêu cự.   D. vật nằm trùng tiêu điểm của thấu kính.

Câu 42: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’. Ảnh của điểm M là trung điểm của AB nằm ở 

A. trên ảnh A’B’ cách A’ một đoạn 
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                             B. tại trung điểm của ảnh A’B’.

C. trên ảnh A’B’và gần với điểm A’ hơn.                            D. trên ảnh A’B’và gần với điểm B’ hơn.

Câu 43: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA  cho ảnh A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì  


A. OA = f.
B. OA = 2f.
C. OA > f.
D. OA< f.

Câu 44: Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng  

A. cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.                                 B. cùng chiều với vật.

C. ngược chiều với vật và lớn hơn vật.                                D. ngược chiều với vật.

Câu 45: Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng  

A. bằng tiêu cự.                B. nhỏ hơn tiêu cự.   C. lớn hơn tiêu cự.                         D. gấp 2 lần tiêu cự.

Câu 46: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính 


A. 8cm.
B. 16cm.
C. 32cm.
D. 48cm.

Câu 47: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một đoạn  


A. f < OA <  2f.
B. OA > 2f.
C. 0 < OA < f.
D. OA = 2f.

Câu 48: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một đoạn 


A. OA <  f.
B. OA > 2f.
C. OA =  f.
D. OA = 2f.

Câu 49: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA = 
[image: image8.wmf]f
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 cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ có đặc điểm  

A. là ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.   B. là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.

C. là ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.     D. là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.

Câu 50: Vật thật nằm trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d với  f < d < 2f  thì cho:  

A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

Câu 51: Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải 

A. đặt sát thấu kính.  B. nằm cách thấu kính một đoạn f.

C. nằm cách thấu kính một đoạn 2f.   D. nằm cách thấu kính một đoạn nhỏ hơn f.

Câu 52: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là 

A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.

B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.

C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.

D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

42) Điều nào sau đây là đúng khi nói về vật thật đối với một dụng cụ quang học?

a.Tia tới xuất phát hoặc coi như xuất phát từ vật.


 b.Tia tới đến vật trước rồi mới đến dụng cụ quang học.

c.Vật thật luôn ở phía trước dụng cụ quang học.


d.Cả a, b, c đều đúng.

43) Điều nào sau đây là SAI khi nói về ảnh thật với dụng cụ quang học?

a. Ảnh thật là ảnh có thể hứng được trên màn.
    
   b. Ảnh thật nằm trên giao điểm của chùm tia phản xạ hoặc chùm tia ló.

c. Ảnh thật luôn nằm sau dụng cụ quang học.

d. Ảnh thật có thể quan sát được bằng mắt.

44) Điều nào sau đây là đúng khi nói về vật ảo đối với một quang cụ:

a.Vật ảo nằm trên chùm tia ló hội tụ.       

 
  b.Vật ảo nằm trên chùm tia tới hội tụ.

c.Vật ảo nằm trên chùm tia ló phân kì.     


 d.Vật ảo nằm trên chùm tia tới phân kì.

45) Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về ảnh ảo đối với một quang cụ?

a. Ảnh ảo nằm trên chùm tia ló hội tụ.    

   
b. Ảnh ảo nằm trên chùm tia ló phân kì.

c. Ảnh ảo luôn nằm trước quang cụ.      


    d.a, c đều đúng.

48)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?

a.OA=f.



b.OA=2f



c.OA>f.



d.OA<f.

49) Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính bao nhiêu?

a.8cm



b.16cm



c.32cm



d.48cm

52) Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh nào dưới đây?

a. Ảnh thật, cùng chiều vật

b. Ảnh ảo, cùng chiều vật

c. Ảnh thật, ngược chiều vật
d. Ảnh ảo, ngược chiều vật
53) Chiếu chùm tia sáng song song với trục chính qua thấu kính hội tụ thì
a.chùm tia ló cũng là chùm song song



b.chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính
c.chùm tia ló là chùm phân kì




d.chùm tia ló là chùm tia bất kì
54)A’B’ là ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính. Thông tin nào sau đây là đúng nhất?

a. Ảnh là ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật


b. Ảnh là thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
c. Ảnh là thật, lớn hơn vật và ngược chiều với vật


d. Ảnh là ảo và luôn bằng vật
55)Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật. Ảnh cách vật 32cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu?

24cm



b.16cm




c.35cm



d.29cm

56)Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f=20cm, cho một ảnh ảo cách thấu kính là 30cm. Hỏi vật đặt cách thấu kính bao xa?

57)Vật sáng AB cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho một ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. Tìm tiêu cự của thấu kính

58)Một vật sáng AB cao 10cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ một đoạn 12cm cho một ảnh thật cao 5cm. Hỏi ảnh cách thấu kính bao xa?

60) Đặt một vật sáng trên trục chính, vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ 10cm, tiêu cự của thấu kính 20cm. Ta thu được ảnh gì và cách thấu kính bao xa? 
61) Đặt một vật sáng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 15cm cách thấu kính 30cm, ta được ảnh gì và cách thấu kính bao nhiêu?

62)Một vật sáng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm, cho một ảnh thật cách vật 60cm. Hỏi ảnh của vật cao bao nhiêu?

64)Vật sáng AB cao 4cm, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, cho một ảnh thật cao 2cm. Tìm tiêu cự của thấu kính

65) Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là
a. ảnh thật, ngược chiều với vật
b. ảnh thật, cùng chiều với vật
c. ảnh ảo, ngược chiều với vật
d. ảnh ảo, cùng chiều với vật
67) Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là
a. ảnh thật, ngược chiều với vật
b. ảnh thật, cùng chiều với vật
c. ảnh ảo, ngược chiều với vật
d. ảnh ảo, cùng chiều với vật
69)Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15cm. Ảnh sẽ ngược chiều khi tiêu cự của thấu kính là

a.40cm



b.30cm



c.20cm



d.10cm 

70) Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là
a. ảnh thật, ngược chiều với vật
b. ảnh thật, cùng chiều với vật
c. ảnh ảo, ngược chiều với vật
d. ảnh ảo, cùng chiều với vật
71)Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Thấu kính cho ảnh ảo khi

a.vật đặt cách thấu kính 4cm
b.vật đặt cách thấu  kính 12cm
c.vật đặt cách thấu kính 16cm
d.vật đặt cách thấu kính 24cm

72)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?

a.OA=f.



b.OA=2f



c.OA>f.



d.OA<f.

75)Chọn đáp án đúng. Một vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là
a. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật
b. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
c. ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật
d. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật

76)Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được

a.cũng là chùm song song

b.là chùm hội tụ


c.là chùm phân kì

d.là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính

77) Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính bao nhiêu?

a.8cm



b.16cm



c.32cm



d.48cm

80)Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm, A nằm trên trục chính. Tiêu cự của thấu kính là 12cm

a.Vẽ ảnh của AB theo đúng tỉ lệ
b. Ảnh cao gấp mấy lần vật? Vị trí của ảnh như thế nào?

81)Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ có tiêu cự f=4cm, khoảng cách từ vật đến thấu kính bằng 8cm. Chứng minh: d’=d; h’=h, lập công thức: f=(d+d’)/4

79) Đặt một vật sáng cách thấu kính hội tụ 20cm. Thấu kính có tiêu cự 15cm, ta thu được ảnh gì và cách thấu kính bao xa?

a. Ảnh thật, cách thấu kính 90cm
b. Ảnh thật, cách thấu kính 60cm
c. Ảnh ảo, cách thấu kính 60cm
d. Ảnh ảo, cách thấu kính 90cm

84)Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f=12cm cho một ảnh ảo cách thấu kính 24cm. Hỏi vật được đặt cách thấu kính bao xa?

a.36cm



b.8cm



c.18cm



d.12cm

85)Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, điểm A cách thấu kính một khoảng d=2f.

a.Dựng ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính hội tụ
b.Vận dụng kiến thức hình học tính chiều cao h’ của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến quang tâm

93)Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự. (2f) Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong trường hợp nào sau đây?

a.Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f/2 lại gần thấu kính

b.Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f/2 ra xa thấu kính


c.Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f/2 lại gần vật

d.Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f/2 ra xa vật
94)Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f=12cm cho một ảnh thật cách thấu kính 36cm. Hỏi vật sáng đặt cách thấu kính bao xa?

a.36cm



b.30cm



c.24cm



d.18cm

96) Đặc điểm nào sau đây là phù hợp với thấu kính hội tụ?

a.Có phần rìa mỏng hơn ở giữa




b.Có thể có một mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lồi
c.Làm bằng chất trong suốt




d.Cả 3 đặc điểm trên đều phù hợp với thấu kính hội tụ
97)Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính hội tụ?

a.Các tiêu điểm của thấu kính hội tụ đều nằm trên trục chính và đối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính
b.Tiêu cự của thấu kính hội tụ là khoảng cách từ quang tâm đến một tiêu điểm
c.Tiêu điểm của thấu kính hội tụ chính là điểm hội tụ của chùm tia sáng chiếu vào thấu kính theo phương song song với trục chính
d.Cả 3 đều đúng
98) Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất gì? Chọn câu trả lời ĐÚNG nhất trong các câu trả lời sau.

a. Ảnh thật, ngược chiều với vật
b. Ảnh thật, cùng chiều với vật
c. Ảnh ảo, ngược chiều với vật
d. Ảnh ảo, cùng chiều với vật
99)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB. Điều nào sau đây là ĐÚNG nhất?

a.OA=f.



b.OA=2f



c.OA>f.



d.OA<f.

100) Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất gì? Chọn câu trả lời ĐÚNG nhất trong các câu trả lời sau.

a. Ảnh thật, ngược chiều với vật
b. Ảnh thật, cùng chiều với vật
c. Ảnh ảo, cùng chiều với vật
d. Ảnh ảo, ngược chiều với vật
104)Một vật sáng có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm. Thấu kính có tiêu cự 12cm. Ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật?

a. Ảnh cao gấp 16 lần vật

b. Ảnh cao gấp 12 lần vật

c. Ảnh cao gấp 4 lần vật

d. Ảnh cao gấp 3 lần vật
105)Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được có đặc điểm gì?

a.Chùm tia ló cũng là chùm song song



b.Chùm tia ló là chùm hội tụ


c.Chùm tia ló là chùm phân kì




d.Chùm tia ló là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính
106)Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ?

a.Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F’

b.Tia tới đi qua quang tâm O của thấu kính sẽ truyền thẳng
c.Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló vuông góc với trục chính


d.Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính
107)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA=f/2 cho ảnh A’B’. Hỏi ảnh A’B’ có đặc điểm gì?

a.Là ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật




b.Là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật
c.Là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật




d.Là ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật
108)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính. Thông tin nào sau đây là ĐÚNG nhất?

a. Ảnh ảo, cùng chiều với vật
b. Ảnh thật, ngược chiều với vật
c. Ảnh thật, lớn hơn vật
d. Ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau

113)Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 10cm. Cho một ảnh thật cách thấu kính 20cm, hỏi vật sáng đặt cách thấu kính bao xa?

a.40cm



b.20cm



c.10cm



d.6,67cm

118) Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=24cm, sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Hãy xác định vị trí, tính chất của ảnh trong các trường hợp sau:

a.d=36cm





b.d=12cm

119) Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm, cách thấu kính một khoảng d=30cm

a. Xác định vị trí và tính chất của ảnh



b.Biết AB=4cm. Tìm chiều cao của ảnh
120)Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ 10cm cho một ảnh thật cao gấp 2 lần vật. Hỏi ảnh hiện cách thấu kính bao xa?

121)Cho một thấu kính hội tụ. Vật thật ở trong khoảng OF thì:

a. Ảnh ở trong khoảng OF’.                   




 b. Ảnh ở sau thấu kính và lớn hơn vật.

c. Ảnh ở trước thấu kính và lớn hơn vật.         



 d. Ảnh ở ngoài OF’.

122)Cho thấu kính phân kì,vật ảo cho ảnh thật khi:

a.Vật ở trước thấu kính.                 b.Vật ở sau thấu kính.

c.Vật ở trong khoảng OF.              d.a, b, c đều sai.

123)Thấu kính hội tụ , vật thật cho ảnh thật khi:

a.Vật ở sau thấu kính.                 b.Vật ở trong khoảng OF.
c.Vật ở trước thấu kính.              d.Vật ở trước thấu kính và ở ngoài F.

125)Với thấu kính hội tụ, vật ảo:

a.Cho ảnh thật, ở trong khoảng OF.                


 b.Cho ảnh ảo, thuận chiều với vật.

c.Cho ảnh thật, thuận chiều với vật, luôn ở trong khoảng OF’

d.a, b, c đều sai.

126)Phát biểu nào dưới đây là SAI về thấu kính hội tụ?

a.Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính.

b.Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

c.Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

d.Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ cắt quang trục chính.

127)Vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật nhỏ hơn vật khi vật đặt trong khoảng nào trước thấu kính?

a.f<d<∞               

  b.2f<d<∞        


   c.f<d<2f                


 d.0<d<f.

128) Điều nào sau đây SAI khi nói về thấu kính hội tụ?

a.Vật nằm trong khoảng f<d<2f cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.  


  b.Vật nằm trong khoảng 0<d<f cho ảnh ảo lớn hơn vật.

c.Vật nằm trong khoảng 2f<d<∞ cho ảnh thật nhỏ hơn vật.       

 d.Vật ảo cho ảnh thật nhỏ hơn vật.

129)Với thấu kính hội tụ, ảnh sẽ cùng chiều với vật khi:

a.Vật là vật thật.     
  b.Vật là vật ảo.        c.Vật thật đặt ngoài khoảng tiêu cự.
d.Biết cụ thể vị trí của vật, ta mới khẳng định được.‌

133)Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB là 100cm. Tiêu cự của thấu kính là:

a.40cm         

   b.25cm                       

   c.16cm                   

  d.20cm.

134)Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm, một vật sáng AB=6cm đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 20cm thì cho ảnh AB là:

a. Ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O, có A thuộc trục chính.


b. Ảnh thật cao 3cm, cách thấu kính 15cm.

c. Ảnh ảo cao 6cm, cách thấu kính 20cm.                      



    d. Ảnh ở vô cùng.

135)Một vật ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ bao giờ cũng có ảnh:

a.ngược chiều với vật.    

 b. ảo     

  

 c.cùng kích thước với vật.        
d.nhỏ hơn vật  

136)Khi có vật thật ở cách một thấu kính hội tụ một khoảng bằng tiêu cự của nó thì:

a. ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.




b. ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

c. ảnh là ảnh thật, ngược chiều và có kích thước bằng vật.


d. ảnh không được tạo thành.

137)So với vật của nó, ảnh thật được tạo thành bởi một thấu kính bao giờ cũng:

a.cùng chiều            

  b.ngược chiều          

c.nhỏ hơn        


   d.lớn hơn  

138)Phát biểu nào dưới đây về thấu kính hội tụ là SAI?

a.Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ ló ra sau thấu kính hội tụ sẽ cắt quang trục chính.

b.Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

c.Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính.

d.Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (thuộc OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

139)Chọn câu SAI trong các câu sau.

a.Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì tia ló sẽ qua tiêu điểm ảnh F’

b.Tia tới đi qua tiêu điểm vật F của thấu kính phân kì thì tia ló song song với trục chính

c.Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng

d.Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì thì tia ló kéo dài sẽ qua tiêu điểm ảnh F’

142) Điểm sáng S nằm trên trục chính của thấu kính cho chùm tia sáng tới thấu kính, nếu chùm tia ló là chùm phân kì thì có thể kết luận:

a. Ảnh ảo và thấu kính hội tụ

b. Ảnh thật và thấu kính hội tụ
c. Ảnh ảo và thấu kính phân kì            d.Không thể xác định được loại thấu kính

143)Vật sáng cách thấu kính hội tụ một khoảng lớn hơn tiêu cự thì luôn luôn có ảnh:

a.Ngược chiều


b. Ảo



c.Cùng kích thước

d.Bé hơn vật

144)Vật sáng cách thấu kính hội tụ một khoảng cách bé hơn tiêu cự thì luôn luôn có ảnh:

a.Ngược chiều


b. Ảo



c.Cùng kích thước

d.Bé hơn vật

146)Vật sáng đặt trong khoảng từ khá xa đến C (với OC=2OF=2f) của thấu kính hội tụ sẽ cho:

a. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật



b. Ảnh thật, ngược chiều và ở gần thấu kính hơn vật

c. Ảnh thật, ngược chiều và ở xa thấu kính hơn vật


d. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

147) Điền khuyết vào mệnh đề sau: “Muốn có 1 ảnh thật có độ lớn bằng vật thật thì phải dùng một thấu kính….và vật đặt tại vị trí…..”

a.Phân kì, xa kính 2f

b.Hội tụ, tại F.


c.Phân kì, tại F.


d.Hội tụ, xa kính 2f

148)Vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho:

a. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật



b. Ảnh ảo, cùng chiều và ở gần thấu kính hơn vật

c. Ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật



d. Ảnh ảo, cùng chiều và ở xa thấu kính hơn vật

158) Phát biểu nào sau đây về thấu kính hội tụ là không đúng?
a.Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính hội tụ

b.Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì đó là thấu kính hội tụ

c.Vật thật nằm trong khoảng OF cho ảnh ảo l ớnn hơn vật, cùng chiều với vật

d.Vật thật nằm trong khoảng OF cho ảnh ảo nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật
159)Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tại A, cách thấu kính 30cm, cho ảnh ngược chiều,bằng 1/2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

a.15cm                       
b.20cm            


     c.10cm             

       d.-10cm

160)Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh ảo A’B’ cùng chiều và cao bằng hai lần vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?

a.OA=f.



b.OA=2f



c.OA>f.



d.OA<f.

161)Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15cm. Ảnh sẽ ngược chiều với vật khi tiêu cự của thấu kính là
a.40cm



b.30cm



c.20cm



d.10cm

164) Điều nào sau đây là KHÔNG đúng với thấu kính hội tụ?

a.Thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa

b.Chùm tia sáng tới song song cho một chùm tia khúc xạ ló ra hội tụ tại một điểm
c.Vật sáng nằm trong khoảng tiêu cự OF cho ảnh ảo
d. Đối với thấu kính hội tụ khi vật sáng nằm ngoài khoảng tiêu cự OF thì luôn luôn cho ảnh thật

167)Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì
a.chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính

b.chuìm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính
c.chùm tia ló là chùm tia phân kì




d.chùm tia ló là chùm tia bất kì
168)A’B’ là ảnh ảo của vật AB qua thấu kính hội tụ. Ảnh và vật như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

a. Ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính


b. Ảnh cùng chiều với vật
c. Ảnh cao hơn vật





d.Cả 3 đều đúng
169)Tia sáng nào sau đây truyền sai khi qua thấu kính hội tụ?

a.Tia tới khi qua quang tâm, tia ló truyền khúc xạ xuống dưới

b.Tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F’

c.Tia tới đi qua tiêu điểm F, tia ló song song với trục chính

d.Tia tới trùng với trục chính, tia ló truyền thẳng.

170) Điều nào là KHÔNG đúng khi nói về ảnh cho bởi một thấu kính hội tụ?

a.Vật đặt ở rất xa, cho ảnh ở tiêu điểm F.




b.Vật đặt ở trong khoảng OF cho ảnh ảo
c.Vật đặt trong, ngoài khoảng OF cho ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ vị trí

d.Vật đặt ở khoảng 2f cho ảnh thật
247) Đặt một vật AB có dạng một đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 18cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm. Xác định vị trí, tính chất và chiều cao của ảnh
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